Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2025 (Lần 2)
· Thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Thạch Hà năm 2025 (Lần 2)
· Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Thạch Hà 
· Quy mô gói thầu: Mua sắm 05 danh mục thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2025 (Lần 2)
· Nguồn vốn: Nguồn NSNN giao tại Quyết định số 959/QĐ-SYT ngày 21/8/2025 của Sở Y tế về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025
· Giá gói thầu: 2.231.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu đồng./.). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác. 
· Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước qua mạng)
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
· Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 10, 2025
· Loại hợp đồng: Trọn gói
· Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng
· Giám sát hoạt động đấu thầu: Không
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Biểu mẫu
	Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu

	1
	Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật
	- File định dạng excel
- File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số)
	X

	2
	Mẫu B. Bản cam kết
	Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số)
	X


Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch. Tất cả các tài liệu (sao y bản chính, bản dịch, tài liệu liên quan …) đều phải được công chứng. 
1.2.1. Yêu cầu chung
· [bookmark: _Hlk152888819]Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:
· Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau: 
· Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).
· Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).
· Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).
Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
· Giấy phép bán hàng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương: 
· Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại A, B: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
· Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
· Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Giấy phép bán hàng của chủ sở hữu cho đại lý phân phối tại Việt Nam (cung cấp chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu).
· Đối với mặt hàng không phải là trang thiết bị y tế: Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
+ Nhà thầu phải cung cấp bản đáp ứng yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo Mẫu A.



· Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:
· Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
· Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây (Mẫu A) và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).
· Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.


Mẫu A
BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
· Tên nhà thầu: ....................................
· Địa chỉ: ..............................................
· Số điện thoại: .....................................
· Gói thầu: ........................................
	STT
	Mã phần lô (Nếu có)
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
	Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất
	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT
	Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu
	Phân loại trang thiết bị y tế
	Giấy phép bán hàng
	Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B)
	Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D)
	Mức độ đáp ứng
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	Điền số thứ tự liên tục
	Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự
	Điền theo tên hàng hóa mời thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này.
	Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. 
	Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT)
	- Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....;
- Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........  tham gia gói thầu
(Trang … thuộc E-HSDT)
	Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến …  (Trang … thuộc E-HSDT) 
	Số … do … cấp, có thời hạn đến …  (Trang … thuộc E-HSDT) 
	Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT
	Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT


[bookmark: _Hlk3555453]Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên. 
Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm ......
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



1.2.2. Yêu cầu về cam kết dự thầu của nhà thầu 
Mẫu B
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………..….., ngày………..tháng………..năm 2025



CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Trung tâm Y tế Thạch Hà

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thạch Hà năm 2025 (Lần 2), chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây: 
1. Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.
2. Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.
3. Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của Nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.
4. Hàng hóa cung cấp đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật như: Kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật; Kiểm định thiết bị bức xạ; Giám định đầu vào … và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan.
5. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Bệnh viện.
6. Lắp đặt, chạy thử, vận hành, thực hiện hiệu chỉnh thiết bị khi bàn giao (đối với thiết bị cần hiệu chỉnh) và có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị tại nơi sử dụng. Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa/thiết bị.
7. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).
8. Tiến độ cung cấp: ≤ 90 ngày.
9. Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư, 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:
+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;
+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
10. Cam kết định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành (Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị) (Nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24 giờ; 7 ngày/tuần). Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo. 
11. Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:
· Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.
· Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.
12. Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
13. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalog của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
14. Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. 
15. Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).
16. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: Bản gốc hoặc bản sao công chứng chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng hóa trong nước; giấy chứng nhận bảo hành của Nhà thầu hoặc nhà sản xuất; chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định (đối với hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm định theo quy định), vận đơn (bill), hóa đơn thương mại (invoice), tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu bản gốc phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.
· Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.
· Nhà thầu phải có bảng chào đáp ứng về thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu A.
· Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong “Nội dung yêu cầu” là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. 
· Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây là mức yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng:
1. MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ
	STT
	Nội dung yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 
	 

	 
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy chính có xuất xứ thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, tần số 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động: 
	 
	 

	
	 + Nhiệt độ tối đa ≥ 35ºC 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	  + Độ ẩm tối đa ≥ 80%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP 
	 
	 

	 
	 - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm:
	 
	 

	
	 - Bộ theo dõi khí mê và EtCO2: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ dây cấp khí nén: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ dây cấp Oxy: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ trộn khí cho O2 và Air: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ thải khí mê: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Cảm biến đo lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 05 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bình bốc hơi Sevoflurane: 01 bình 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bình hấp thụ CO2 dùng nhiều lần: 01 bình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Vôi sô đa: 05 lít
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ cung cấp Oxy phụ trợ: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây gây mê người lớn sử dụng nhiều lần: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bóng bóp người lớn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Mặt nạ trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây gây mê trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bóng bóp trẻ em: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Xe đẩy đồng bộ chính hãng: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ sưởi ấm đường thở tích hợp trong máy chính: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Phổi giả để thử máy: 01 Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bàn ghi chép cho bác sỹ: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Ngăn đựng đồ: 01 Cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ mỗi loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	 
	 

	 
	1. Tính năng chung
	 
	 

	
	- Sử dụng để gây mê cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Màn hình màu cảm ứng điều khiển và hiển thị
	 
	 

	
	+    Kích thước ≥ 15 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+    Độ phân giải ≥ 1280x768 pixel
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có đèn chiếu sáng khu vực làm việc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có tích hợp bộ làm ấm hệ thống thở
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có chức năng tự động kiểm tra hệ thống
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	2. Phần gây mê
	 
	 

	
	- Gây mê được dòng thấp và dòng tối thiểu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Công nghệ trộn khí cơ học/ điện tử:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Cho phép sử dụng khí Oxy và khí mê trong trường hợp khẩn cấp, khi chưa bật máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Van giới hạn áp lực có thể điều chỉnh trong dải: ≤ 5 tới ≥ 70 cmH2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có nút cấp O2 nhanh: Lưu lượng từ ≤ 25 - ≥ 35 L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Tổng thể tích hệ thống thở: ≥ 2,1 Lít (chưa bao gồm bình hấp thụ CO2)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có thể hiển thị nồng độ thuốc mê tối thiểu trong phế nang theo tuổi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có chức năng theo dõi xu hướng đồ thị và dạng bảng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có chức năng gây mê khẩn cấp/thở dự phòng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Hiển thị được tối thiểu 02 vòng lặp:
	 
	 

	
	+ Áp lực - Thể tích
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Lưu lượng - Thể tích
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Hiển thị được tối thiểu 02 đồ thị dạng sóng gồm:
	 
	 

	
	+ Áp lực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Lưu Lượng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Cảm biến lưu lượng
	 
	 

	
	- Cảm biến lưu lượng công nghệ sợi nhiệt hoặc chênh áp hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Bình hấp thụ CO2
	 
	 

	
	- Bình hấp thụ CO2 dung tích: ≥ 1,3L
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Bộ thải khí mê
	 
	 

	
	- Có cổng thải khí mê thừa AGSS
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Bình bốc hơi
	 
	 

	
	 Có ≥ 02 vị trí lắp bình bốc hơi, có khóa an toàn đảm bảo chỉ 1 loại thuốc mê sử dụng khi lắp đồng thời cả 2 bình 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Lưu lượng khí mê: ≤ 0,2 đến ≥ 10 L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tổng dung tích thuốc mê: ≥ 300ml
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Nồng độ khí mê:
	 
	 

	
	+ Halothane ≤ 0,2 đến ≥ 5%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Isoflurane ≤ 0,2 đến ≥ 5%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Sevoflurane ≤ 0,2 đến ≥ 6%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	*Ắc quy dự phòng
	 
	 

	
	Thời gian hoạt động tối đa ≥ 100 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	*Xe đẩy
	 
	 

	
	- Có 04 bánh xe kèm khóa riêng biệt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	*Ngăn tủ đựng đồ
	 
	 

	
	Có ngăn kèm khóa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	3. Chức năng thở máy
	 
	 

	
	Máy thở sử dụng công nghệ thông khí bằng piston hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có nút cấp O2 nhanh: Lưu lượng từ ≤ 25 - ≥ 35 L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy có thể chuyển sang chế độ Standby. 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các chế độ thở:  
	 
	 

	
	- Chế độ kiểm soát bằng tay/Thở tự nhiên (Man/SPON)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ kiểm soát thể tích hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ kiểm soát áp lực hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ thở kiểm soát thể tích bắt buộc, ngắt quãng đồng thì
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ thở kiểm soát áp lực bắt buộc, ngắt quãng đồng thì
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ thở hỗ trợ áp lực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các thông số thở cài đặt:
	 
	 

	
	- Thể tích khí lưu thông Vt: từ ≤ 20 đến ≥ 1500ml
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Giới hạn áp lực: từ ≤ 12 đến ≥ 80 cmH2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- PEEP: Tắt, từ ≤ 4 tới ≥ 20 cmH2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tần số thở: từ ≤ 4 đến ≥ 100 nhịp/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian thở vào Ti: ≤ 0.2 đến ≥ 5 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tỉ lệ I:E từ ≤ 1:4 tới ≥ 4:1
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Lưu lượng hít vào cực đại: ≥180 L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ nhạy trigger dòng: ≤ 0.5 đến ≥ 10 lít/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tỉ lệ thời gian ngưng kỳ thở vào Tplat: ≤ 5% tới ≥ 60%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chức năng ngắt kỳ hít vào: ≤ 10% đến ≥ 80%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các thông số tính toán và theo dõi:
	 
	 

	
	- Giá trị áp lực: Áp lực đường thở, áp lực bình nguyên, PEEP, áp lực đỉnh PIP, áp lực trung bình: ≤ - 10 đến ≥ 99 cmH2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có đồng hồ đo áp lực đường thở: ≤ - 20 đến ≥ 80 cmH2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông khí phút: từ ≤ 0,1 tới ≥ 35 L/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thể tích khí lưu thông: từ ≤ 2 tới ≥ 2500 mL
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tần số thở: ≤ 4 đến ≥ 100 nhịp/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Rò rỉ trong quá trình thông khí: ≤ 10 đến ≥ 1000 ml/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ giãn nở đây thở: 0.0 đến ≥ 9.9 mL/hPa (mL/cmH2O)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ giãn nở phổi động Cdyn: 0 đến ≥ 100 mL/hPa (mL/cmH2O)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Sức cản đường thở: 0 đến ≥ 100 hPa/L/s (cmH2O/L/s)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Theo dõi nồng độ % Oxy: từ 0 - 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	4. Chức năng đo đạc khí với modun theo dõi khí mê và EtCO2
	 
	 

	
	- Tích hợp khối đo khí mê, đo nồng độ khí mê (Anesthetic Agent) và các loại khí: CO2, O2, N2O (thở vào, thở ra)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đường dây trích khí được hoàn trả lại khối thở, không làm ảnh hưởng đến thể tích khí lưu thông
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Công nghệ độ đo dòng bên hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tốc độ dòng khí lấy mẫu: ≥ 200ml/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tự động nhận dạng loại thuốc mê
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Nồng độ khí mê tối thiểu trong phế nang theo độ tuổi (MAC): 0 đến ≥ 9,9
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đo nồng độ O2:
	 
	 

	
	+ Công nghệ đo: Thuận từ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải đo: từ 0 đến 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đo nồng độ CO2:
	 
	 

	
	+ Công nghệ đo: hồng ngoại hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải đo: 0.0 đến ≥ 13Vol%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đo nồng độ N2O:
	 
	 

	
	+ Công nghệ đo: hồng ngoại hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải đo: từ 0 đến 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Đo các loại khí mê:
	 
	 

	
	+ Công nghệ đo: hồng ngoại hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Dải đo
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Isoflurane 0 đến ≥ 8Vol% (kPa)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Sevoflurane 0 đến ≥ 10 Vol% (kPa)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Desflurane 0 đến ≥ 20Vol% (kPa)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	5. Chức năng cảnh báo an toàn
	 
	 

	
	- Báo động bằng âm thanh và ánh sáng với tối thiểu 3 mức độ cảnh báo khác nhau: Cao, Trung bình, Thấp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có thể hiện thị đồng thời lên đến tối đa 8 báo động cùng lúc
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có chức năng tạm dừng báo động trong thời gian khoảng ≥ 2 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có chức năng tự động cài đặt giới hạn báo động theo các giá trị đo đạc được tại thời điểm hiện tại.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thể tích thông khí: Cao/Thấp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông khí phút (MV): Cao/Thấp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Báo động ngừng thở
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Áp lực đường thở: cao
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nồng độ O2 hít vào (FiO2) cao/thấp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nhấc van APL ở thông khí thủ công để xả nhanh áp lực khi cần thiết
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Mode VC-SIMV AutoFlow
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hoàn khí lấy mẫu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Chế độ theo dõi CO2 khi gây tê vùng mà không cần khí tươi
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	 
	 

	 
	- Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. Trước khi hết thời hạn bảo hành nhà thầu phải bảo trì và hiệu chẩn thông số kỹ thuật.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Cam kết cung cấp: 
	 
	 

	
	 + Chứng nhận kiểm tra về chất lượng/an toàn (nếu có) theo quy định hiện hành
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 + Kiểm định thiết bị theo quy định đối với các thiết bị có yêu cầu tại Thông tư 05/2022/TT-BYT.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	Cam kết
	Không đáp ứng



2. MÁY THỞ XÂM NHẬP VÀ KHÔNG XÂM NHẬP
	STT
	Nội dung yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 
	 

	 
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy chính có xuất xứ thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, tần số 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động: 
	 
	 

	
	 + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 + Độ ẩm tối đa ≥ 90%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP 
	 
	 

	 
	 - Máy chính: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Xe đẩy lắp máy chính hãng: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tay đỡ dây thở: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ phun khí dung: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Hệ thống tạo khí nén bằng tua-bin tích hợp trong máy: 01 hệ thống 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Van thở ra kèm bẫy nước sử dụng nhiều lần: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Cổng LPO kết nối nguồn cấp oxy áp lực thấp: 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Cảm biến oxy: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Cảm biến lưu lượng: 10 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ làm ấm, làm ẩm khí thở: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bộ dây thở cho người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bộ dây thở cho trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phổi giả kiểm tra máy: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ mỗi loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	 
	 

	 
	 - Sử dụng công nghệ tạo khí nén lắp đồng bộ bên trong máy hoặc sử dụng được với hệ thống khí nén trung tâm.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Máy thở dùng được cho nhiều nhóm bệnh nhân gồm người lớn, trẻ em
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Lưu lượng thở vào tối đa (liên tục): ≥ 200 lít/ phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Theo dõi và điều khiển màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 12 inch
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Có thể chuyển đổi chế độ giữa mode thở thông thường và liệu pháp oxy trên cùng một máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Van thở ra có thể tháo rời và hấp tiệt trùng ở nhiệt độ ≥ 134°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Các thông số điều khiển:
	 
	 

	
	* Các chế độ, kiểu và chức năng thở tối thiểu gồm:
	 
	 

	
	 - Kiểm soát thể tích
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Kiểm soát thể tích -  Bắt  buộc  ngắt  quãng  đồng  thì 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bệnh nhân thở tự nhiên trên áp lực CPAP
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Kiểm soát áp lực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thở không xâm nhập (Non-invasive Ventilation) cho mọi chế độ thở.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Có chế độ thở dự phòng ngưng thở APNEA.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Có chức năng tự động cấp 100% oxy trước và sau khi hút đờm trong ≤ 3 phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các thông số cài đặt:
	 
	 

	
	- Thể tích khí lưu thông (Vt) từ ≤ 50 mL - ≥ 2000 mL
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Áp lực thở vào từ ≤ 1 - ≥ 96 cm H2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Giới hạn áp lực thở vào: từ ≤ 10,5 - ≥ 98 cm H2O hoặc từ ≤ 10 - ≥ 95 mbar 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nhịp thở từ ≤ 2 - ≥ 70 nhịp/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian thở vào từ ≤ 0,2 - ≥ 8 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian thở vào cực đại khi hỗ trợ áp lực (Timax) khoảng từ ≤ 0,2 - ≥ 4 giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ nhạy trigger: từ ≤ 2 đến ≥12 lít/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nồng độ FiO2: từ ≤ 21% đến 100%.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- PEEP: từ 0 - ≥ 50 cm H2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Áp lực hỗ trợ: từ 0 đến ≥50 cm H2O trên mức PEEP.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điều kiện ngắt kỳ thở vào: từ ≤ 5 đến ≥ 60% lưu lượng đỉnh thở vào
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Theo dõi, tính toán và hiển thị các thông số thở tối thiểu gồm:
	 
	 

	
	 - Có thể điều chỉnh nền sáng của màn hình.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Các thông số được theo dõi tối thiểu gồm: Áp lực đỉnh, bình nguyên và trung bình, PEEP, thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra và tự thở, lưu lượng đỉnh, FiO2, tần số thở tổng cộng và tần số thở tự nhiên, sức cản đường thở, độ giãn nở phổi, thể tích khí mỗi phút thở ra và tự thở ra, thể tích khí mỗi phút rò rỉ, thời gian thở vào, tỷ lệ I:E, thời gian bình nguyên, chỉ số thở nhanh nông (RSB hoặc tương đương)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các kiểu hiển thị: Các thông số hiển thị dạng số ít nhất gồm:
	 
	 

	
	- Các thông số về áp lực hô hấp tối thiểu bao gồm: áp lực đỉnh, áp lực trung bình, áp lực bình nguyên, áp lực cuối kỳ thở ra: từ 0 - ≥ 99 cm H2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nồng độ oxy: từ ≤ 21% đến 100%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Độ giãn nở phổi động: từ ≤ 1 - ≥ 200 mL/ cm H2O
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Sức cản đường thở: từ ≤ 3 - ≥ 300 cm H2O/ L/ s
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thể tích khí lưu thông thở vào, thở ra và tự thở: từ ≤ 1 - ≥ 3999 mL
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tổng thể tích khí phút, thể tích khí phút thở ra tự nhiên: từ 0 - ≥ 50 lít/phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Tần số thở tổng cộng và tần số thở tự nhiên: từ 0 - ≥ 150 nhịp/ phút.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thời gian thở vào: từ ≤ 0 - ≥ 20 giây.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Tỷ lệ I:E: khoảng từ ≤ 1:150 tới ≥ 150:1.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Chỉ số thở nhanh nông (RSB): từ 0 - ≥ 9999 nhịp/phút/Lít
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Hiển thị đồ thị, bảng biểu ít nhất gồm:
	 
	 

	
	 - Các đường biểu  đồ  dạng  sóng, khuynh  hướng hoặc tương đương
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dữ liệu Trends được lưu trữ ≥ 10 ngày và có thể hiển thị dưới dạng bảng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* An toàn và báo động tối thiểu gồm:
	 
	 

	
	-  Có van xả an toàn quá áp mở tại áp lực khoảng ≥ 120 cmH2O.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Báo động: Người sử dụng có thể cài đặt báo động thông qua giao diện đồ hoạ cho các thông số sau:
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Thể tích khí phút thở ra: Cao/ thấp.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Tần số thở tự nhiên: Cao.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Thời gian theo dõi ngưng thở: từ ≤ 15 - ≥ 60 giây.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Áp lực đường khí: Cao/ thấp.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Nồng độ ôxy thở vào: Cao/ thấp.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Báo động bằng âm thanh và ánh sáng kết hợp với các dòng thông tin báo động hiển thị trên màn hình.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Cảnh báo với các mức độ: khẩn cấp, mức độ vừa và thấp.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	* Các cảnh báo trên màn hình máy thở không liên quan đến người sử dụng cài đặt, tối thiểu bao gồm:
	 
	 

	
	 - Các phím chức năng bị lỗi.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Lỗi cảm biến lưu lượng, ôxy.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Máy lỗi không hoạt động được.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Tắc phin lọc khí.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Lỗi quạt làm mát máy.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Mất nguồn cấp điện AC.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Có thể điều chỉnh âm lượng báo động và tạm tắt báo động trong ≥ 120 giây.
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông khí không xâm lấn khả dụng trong tất cả các chế độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bù rỏ rì trong các chế độ NIV áp lực
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thời gian thay thế turbine: 8 năm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Thông khí độc lập lên đến 5 giờ nhờ vào pin tích hợp và pin ngoài
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bảng xu hướng có thể được tuỳ chỉnh
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	 
	 

	 
	 - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Cam kết cung cấp: 
	 
	 

	
	 + Chứng nhận kiểm tra về chất lượng/an toàn (nếu có) theo quy định hiện hành.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 + Kiểm định thiết bị theo quy định đối với các thiết bị có yêu cầu tại Thông tư 05/2022/TT-BYT.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	Cam kết
	Không đáp ứng



3. DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN
	STT
	Nội dung yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 
	 

	 
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Máy chính có xuất xứ thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, tần số 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động: 
	 
	 

	
	 + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 40°C
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 + Độ ẩm tối đa đến ≥ 80%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP 
	 
	 

	 
	- Máy chính: 01 máy
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Phần mềm Endo Cut (tích hợp trong máy): 01 bộ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tay dao cắt/đốt sử dụng nhiều lần: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dây nối lưỡng cực: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-  Kẹp lưỡng cực: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-  Dây nối điện cực trung tính: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 50 tấm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bàn đạp điều khiển cắt/đốt: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Bàn đạp điều khiển 1 nút bấm: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Xe đẩy: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ mỗi loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	 
	 

	 
	- Có khả năng dùng trong các phẫu thuật tổng quát và một số loại phẫu thuật đặc biệt như: tiết niệu, lồng ngực, sản phụ khoa, tạo hình và phẫu thuật đại trực tràng, …
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có các chức năng sau: cắt, cắt cầm máu, cầm máu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có chế độ AUTO START/AUTO STOP
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có thể lưu trữ được ≥ 9 chương trình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có ổ cắm trung tính có 2 ổ cắm
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh, tín hiệu và thể hiện thông số trên màn hình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Màn hình hiển thị cảm ứng hoặc LCD
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Công suất cắt tối đa ≥ 300W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Dải tần ≥ 350KHz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chế độ đơn cực:
	 
	 

	
	- Cắt đơn cực ≥ 2 chế độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điện áp đỉnh tối đa ≥ 1550Vp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Cầm máu đơn cực:
	 
	 

	
	Chế độ hoạt động ≥ 5 chế độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Điện áp đỉnh tối đa: ≥ 3500V
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chế độ lưỡng cực
	 
	 

	
	Điện áp đỉnh: ≥ 500 Vp
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Công suất tối đa: ≥ 95W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Chế độ hoạt động: ≥ 2 chế độ
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có chế độ cắt cho nội soi tiêu hóa ENDO CUT Q
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa 770V
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Công suất cắt tối đa 400W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	Có chế độ cắt cho nội soi tiêu hoá ENDO CUT I
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Điện áp đỉnh tối đa: 550V
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	 
	+ Công suất cắt tối đa:170W
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	 
	 

	 
	 - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Cam kết cung cấp: 
	 
	 

	
	 + Chứng nhận kiểm tra về chất lượng/an toàn (nếu có) theo quy định hiện hành.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 + Kiểm định thiết bị theo quy định đối với các thiết bị có yêu cầu tại Thông tư 05/2022/TT-BYT.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	Cam kết
	Không đáp ứng



4. MÁY KÉO GIÃN CỘT SỐNG
	STT
	Nội dung yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 
	 

	 
	- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, tần số 50/60Hz
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động: 
	 
	 

	
	 + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 30º
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 + Độ ẩm tối đa đến ≥ 70%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP 
	 
	 

	 
	 - Máy chính: 01 máy 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Nút dừng khẩn cấp: 01 cái  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây nguồn: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 Phụ kiện lắp đặt cho hoạt động máy bao gồm:
	 
	 

	
	 - Kê chân điều chỉnh: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Gối kê đầu: 01 Chiếc 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây đai kéo cổ kèm thanh chia dây: 01 cái   
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây đai kéo lưng: 01 cái  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Dây đai vùng ngực: 01 cái  
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Bàn kéo giãn cột sống ≥3 khúc nâng hạ điều khiển điện: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 -  Điều khiển nâng hạ giường: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thanh điều chỉnh góc kéo có puly: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Giá đỡ máy chính: 01 cái 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ mỗi loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	 
	 

	 
	 - Chế độ kéo: ≥ 2 chế độ kéo
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Lực kéo: Từ ≤ 2 đến ≥90 kg
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Tốc độ kéo: ≥ 3 cấp độ hoặc kéo kg/giây
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thời gian kéo nghỉ: Từ ≤1đến ≥ 99s
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Thời gian trị liệu: Từ ≤ 5 đến ≥ 99 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Hiển thị: Màn hình LED kỹ thuật số hoặc cảm ứng
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Có màn hình hiển thị giá trị lực kéo thực tế trong khi trị liệu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Số chương trình cài đặt sẵn: ≥ 06 chương trình
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Số vị trí trống để lưu chương trình tự tạo: Có
	Đáp ứng
	Không đáp ứng



5. MÁY TRUYỀN GIẢM ĐAU TỰ ĐỘNG PCA
	STT
	Nội dung yêu cầu tối thiểu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	YÊU CẦU CHUNG
	 
	 

	 
	- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Nguồn điện: 2 pin ≥ 1,5V (đồng nhất với YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT phía dưới)
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Môi trường hoạt động:
	 
	 

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C 
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 90%
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP 
	 
	 

	 
	-  Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ mỗi loại
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	III
	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	 
	 

	 
	-   Ứng dụng cho việc giảm đau trong sản khoa, phẫu thuật chấn thương, ung bướu
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Casste tích hợp: 100ml/200ml/300ml
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Áp suất hoạt động: ≤ 86 Kpa – ≥106 Kpa
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Nguồn điện: 2 pin ≥ 1,5V
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Liều bơm ban đầu: ≤ 0 - ≥ 30ml/lần
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Liều liên tục: ≤ 0 - ≥ 50 ml/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Liều bổ sung PCA bonus: ≤ 0 - ≥20ml/lần
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Thời gian khảo bonus PCA: ≤ 3 - ≥ 300 phút
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Thể tích tạm thời: ≤ 0 - ≥ 20ml/lần
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Tốc độ tối đa: ≤ 0 - ≥ 99ml/h
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	-   Bộ nhớ lưu trữ: Có
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	IV
	YÊU CẦU KHÁC
	 
	 

	 
	 - Thời hạn bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	 - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao.
	Cam kết
	Không đáp ứng

	
	 - Hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo
	Cam kết
	Không đáp ứng


Ghi chú:
- Sai số các thông số kỹ thuật cố định cho phép < ±5%.
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng nội dung yêu cầu chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.
- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.
- Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chung/Tiêu chuẩn đánh giá yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá thêm tiêu chí “chấp nhận được”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT không quá 30%/tổng các mục và không làm ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa.
- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
	+ Địa điểm kiểm tra: Tại đơn vị sử dụng/Nơi đặt hàng hoá.
	+ Thời gian kiểm tra: Do các bên thỏa thuận.
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.
	Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.


